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TP.HCM, Ngày 15 tháng 05 năm 2024.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm 10%VAT)

MÁY PHÁT ĐIỆN
VOLVO 420 kVA

HT5V40

Model: HT5V40

Tồn kho: 79

- Tần số: 50/60 Hz

- Điện áp: 220-380 / 240-415 V

- Số pha: 3

- Số dây: 4 dây

- Hệ số cosΦ: 0.8

- Công suất dự phòng: 440/462 kVA

- Công suất định mức: 400/420 kVA

- Động cơ: VOLVO PENTA

- Model động cơ: TAD1344GE

- Kiểu: Diesel 4 thì

- Kiểu nạp khí: Turbocharger

- Kiểu bộ điều tốc: Điện tử

- Tỉ số nén: 18.1:1

- Số xi-lanh – kiểu bố trí: 6-Thẳng hàng

- Đường kính x khoảng chạy: 131 x 158 mm

Cái 1 Liên hệ

                               1 / 2



 

- Tổng dung tích xi-lanh: 12.78 L

- Tốc độ quay: 1500/1800 rpm

- Công suất động cơ (dự phòng): 389/431
kW

- Công suất động cơ (định mức): 354/392
kW

- Loại nhiên liệu: Diesel EN 590

- Tiêu hao nhiên liệu (100%): 86/92.7 L/h

- Dung tích thùng dầu: 950 L

- Dung tích dầu bôi trơn: 36 L

- Dung tích nước làm mát (động cơ): 44 L

- Kích thước: (Trần/Cách âm)

- Chiều dài: 3300/4150 mm

- Chiều rộng: 1150/1400 mm

- Chiều cao: 1850/2000 mm

- Trọng lượng: 3300/3890 kg

- Độ ồn 7 mét (+-5): --/78 dB

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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